
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4A1 – TUẦN 1
NĂM HỌC 2022 – 2023
BUỔI SÁNG
	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	HĐTN 
	Toán
	Toán 
	Mĩthuật
	Thểdục

	TiếngAnh
	LT &C
	Tập đọc
	Kĩthuật
	Toán

	Toán
	TiếngAnh
	TiếngAnh
	Âmnhạc
	Tập làm văn

	Tậpđọc
	Kể chuyện
	TiếngAnh
	Đạođức
	SHL - HĐTN

	
	
	
	
	


BUỔI CHIỀU
	Toán
	Thểdục
	Tập làm văn
	LT&C
	

	Chínhtả
	Tin học
	Khoa học
	Địa lí
	

	Lịchsử
	Tin học
	HĐTN
	Khoahọc
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4A1 –
TUẦN 2
BUỔI SÁNG
	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	HĐTN 
	Toán
	Toán 
	Mĩthuật
	Thểdục

	TiếngAnh
	LT &C
	Tập đọc
	Aam nhac
	Toán

	Toán
	TiếngAnh
	TiếngAnh
	Kĩthuật
	Tập làm văn

	Tậpđọc
	Kể chuyện
	TiếngAnh
	Đạođức
	SHL - HĐTN

	
	
	
	
	


BUỔI CHIỀU
	Toán
	Thểdục
	Tập làm văn
	LT&C
	

	Chínhtả
	Tin học
	Khoa học
	Địa lí
	

	Lịchsử
	Tin học
	HĐTN
	Khoahọc
	



  
3-THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 A1. 
(Áp dụng từ tuần 3)
	TIẾT 
	THƯ 2
	THƯ 3
	THƯ 4
	THƯ 5
	THƯ 6

	1
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Toán
	GDTC

	2
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Toán 

	3
	Tập đọc
	Tin học
	Mĩ thuật
	TLV
	TLV

	4
	Khoa học
	Tin học
	Âm nhạc
	Đạo đức
	Kĩ thuật

	
	
	
	
	
	HĐTN

	

	1
	Chính tả
	Toán
	TĐTV
	LTVC
	

	2
	Lịch sử
	GDTC
	Toán 
	Khoa học
	

	3
	Địa lí
	LT&VC
	Kể chuyện
	HĐTN
	


									








4- THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 A1. 
(Áp dụng từ tuần 4 đến tuần 26)
	TIẾT 
	THƯ 2
	THƯ 3
	THƯ 4
	THƯ 5
	THƯ 6

	1
	HĐTN
	Tiếng Anh
	Mĩ thuật
	Toán
	GDTC

	2
	Toán
	Tiếng Anh
	TĐTV
	Tập đọc
	Toán 

	3
	Tập đọc
	Tin học
	Tiếng Anh
	TLV
	TLV

	4
	Khoa học
	Tin học
	Tiếng Anh
	Đạo đức
	Kĩ thuật

	
	
	
	
	
	HĐTN

	

	1
	Chính tả
	Toán
	Âm nhạc
	LTVC
	

	2
	Lịch sử
	GDTC
	Toán 
	Khoa học
	

	3
	Địa lí
	LT&VC
	Kể chuyện
	HĐTN
	







                                                          5 .THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4A1 
NĂM HỌC 2022– 2023  -  ( TỪ TUẦN 27 )
BUỔI SÁNG
	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	HĐTN 
	TiếngAnh
	Mĩ thuật 
	Toán
	Toán

	Toán 
	TiếngAnh
	TĐTV
	Tập đọc
	Tập làm văn

	Tập đọc
	Tin học
	TiếngAnh
	Tập làm văn
	GDTC

	Khoa học
	Tin học
	TiếngAnh
	Đạođức
	Kĩ thuật

	
	
	
	
	SHL - HĐTN


BUỔI CHIỀU
	Chínhtả
	Toán
	Toán
	LT&C
	

	Lịchsử
	GDTC
	Kể chuyện
	Khoahọc
	

	Địa lí
	LT &C
	Âm nhạc
	HĐTN
	






